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	1.
	Thông tin học phần:


Tên học phần:   
KỸ THUẬT PHÂN TÍCH CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ




 

(Techniques in Molecular Diagnostics and Analysis)

Mã số: 


BIT503
Thời lượng: 

2(1,5-0,5)

Loại:


bắt buộc

Trình độ đào tạo:      
Thạc sĩ

Đáp ứng CĐR:

1,2,3

Học phần tiên quyết: 
BIO502

Giảng viên biên soạn: 
PGS. TS. Nguyễn Văn Duy
Bộ môn quản lý: 
Công nghệ sinh học
	2.
	Thông tin về giảng viên:

	TT.
	Giảng viên
	Bộ môn
	Điện thoại
	Email

	1
	TS. Vũ Khắc Hùng
	Phân Viện thú y miền trung
	096.162.4197
	Vukhac68@hotmail.com

	2
	PGS.TS. Nguyễn Văn Duy
	Công nghệ sinh học
	036.836.9.8XX
	duynv@ntu.edu.vn


	3.
	Thông tin về lớp học:

	
	Tên lớp: SH19+SH20

	
	Thuộc ngành, chuyên ngành: Công nghệ sinh học

	
	Sĩ số:  10

	
	Học kỳ: II  năm học 2020 – 2021


	4.
	Địa điểm và thời gian dạy – học:

	Hình thức
	Địa điểm
	Thời gian

	
	
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN

	Lên lớp
	NĐN.207
	
	
	
	
	
	7h30-11h30
	7h30-11h30

	Thực hành
	Phân Viện thú y miền trung 
	
	
	
	
	
	7h30-11h30
	7h30-11h30

	Tư vấn
	VP Viện CNSHMT

Qua E-mail
	Giờ hành chính
	
	


	5.
	Mô tả:

	
	Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng về các kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản, đồng thời ứng dụng các kỹ thuật này trong phân tích cấu trúc và chức năng của gen cũng như trong chẩn đoán ở mức độ phân tử các bệnh nhiễm trùng, bệnh di truyền và in dấu vân tay DNA. Đây là những kỹ thuật hiện đại giúp học viên phát triển năng lực nghiên cứu chuyên sâu và nâng cao tay nghề phục vụ công tác trong lĩnh vực công nghệ sinh học. 

	6.
	Mục tiêu:

	
	Học phần cung cấp kiến thức và đào tạo kỹ năng thực hành trong phân tích và chẩn đoán phân tử phục vụ công tác trong các lĩnh vực ứng dụng của công nghệ sinh học như thú y, y dược, thủy sản, nông nghiệp.

	7.
	Kết quả học tập mong đợi:

	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:
       1. Tiến hành một số kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản.
       2. Phân tích cấu trúc và chức năng của gen. 

       3. Chẩn đoán ở mức độ phân tử các bệnh nhiễm trùng, bệnh di truyền ở người và động vật.

	8.
	Học liệu: 

	1. George P. Patrinos, Wilhelm J. Ansorge (2010). Molecular Diagnostics (2nd edi.). Elsevier Ltd., London.
2. Lê Đình Lương, Quyền Đình Thi (2004). Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Nxb ĐHQGHN, Hà Nội.

3. Phạm Thành Hổ (2010). Di truyền học. Nxb Giáo dục Việt Nam, Tp HCM.

4. Suraksha Agrawal (2008). Techniques in Molecular Biology. International Book Distributing Co., Delhi.
5. Nguyễn Như Hiền (2007). Công nghệ sinh học. Tập 1: Sinh học phân tử và tế bào – Cơ sở khoa học của công nghệ sinh học. Nxb Giáo dục, Hà Nội.

6. Hồ Huỳnh Thùy Dương (2008). Sinh học phân tử. Nxb Giáo dục, Tp HCM.

7. Võ Thị Thương Lan (2007). Sinh học phân tử. Nxb ĐHQGHN, Hà Nội.

8. Harvey Lodish, Arnold Berk (2012). Molecular Cell Biology (7th edi.). W. H. Freeman Publisher.

	9.
	Kế hoạch dạy học: 

	Buổi
	Nội dung
	Nhằm đạt KQHT
	Hình thức dạy - học
	Nhiệm vụ 

của học viên

	1-2
	Những kỹ thuật sinh học phân tử cơ bản

Tách chiết DNA và RNA

Định lượng acid nucleic

Đánh dấu acid nucleic

Lai acid nucleic

Điện di trên gel

Khuếch đại gen bằng PCR

Giải trình tự DNA
	1
	- Giảng bài

- Thảo luận
	- Đọc tài liệu số 1, 2, 4

- Đọc thêm 5-8

	3
	Phân tích cấu trúc và chức năng của gen

Phân tích trình tự DNA

Tìm các vùng quan trọng của gen

Nghiên cứu sự biểu hiện của gen
	2
	- Giảng bài

- Thảo luận
	- Đọc tài liệu số 1, 2, 4

	4-5
	Kỹ thuật chẩn đoán ở mức độ phân tử

Chẩn đoán các bệnh nhiễm trùng

Chẩn đoán các bệnh di truyền

Kỹ thuật in dấu tay DNA (DNA fingerprinting)
	3
	- Giảng bài

- Thảo luận
	- Đọc tài liệu số 1

	6-7
	Thực hành: Chẩn đoán bệnh bằng kỹ thuật sinh học phân tử
	1,3
	- Thực hành tại PTN
	- Đọc tài liệu số 1, 2, 4

	10.
	Kiểm tra và Đánh giá:

	TT.
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Mô tả
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)
	Thời điểm

	1
	Kiểm tra kiến thức giữa kỳ/ trình bày seminar/ viết tiểu luận
	- viết tiểu luận 1 bài: viết 1 tiểu luận về nguyên lý, quy trình và ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán 1 bệnh nguy hiểm thường gặp ở người hoặc động vật (10-15 trang A4, không đạo văn)
- thực hành 4 buổi
	1,2
	40 %
	2-3/2021

	2
	Thi kết thúc học phần
	Thi vấn đáp
	1,2,3
	60 %
	3-4/2021


	11.
	Yêu cầu đối với học viên:

	
	- Đi học đúng giờ (không chậm quá 10 phút)

- Tham dự ít nhất 80% số tiết lý thuyết của học phần;

- Có đủ các điểm đánh giá quá trình;

- Làm việc độc lập đối với những nhiệm vụ được giao cho cá nhân thực hiện;

- Không đạo văn;

- Có trách nhiệm trong làm việc nhóm
- Không sử dụng điện thoại, ăn, làm việc riêng trong giờ học


	Giảng viên phụ trách chính:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	TS. Vũ Khắc Hùng
	Nghiên cứu viên chính, Tiến sỹ
	

	

	Giảng viên thứ hai:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Nguyễn Văn Duy
	Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sỹ
	

	

	Trưởng bộ môn:

	Họ và tên
	Chức danh, học vị
	Chữ ký

	Phạm Thị Minh Thu
	Giảng viên, Tiến sỹ
	

	Ngày cập nhật cuối cùng: 1/2/2021.
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